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Đề khảo sát gồm 02  trang
PHẦN LỊCH SỬ
I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1. Nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho ai?
A. Trần Thủ Độ.     				B. Trần Quốc Toản.          
C. Trần Quốc Tuấn.        			D. Trần Cảnh.
Câu 2. Bộ luật thành văn được biên soạn dưới thời Trần (1226 - 1400) có tên là
A. Hình thư.						B. Quốc triều hình luật.
C. Hồng Đức.					D. Hoàng triều luật lệ.
Câu 3. Năm 1400, Hồ Quý Ly lập ra triều Hồ đặt tên nước là 
A.Đại Ngu.						B. Đại Việt.
C. Đại Cồ Việt.					D. Việt Nam.
Câu 4. Hai trận đánh lớn nhất trong khởi nghĩa Lam Sơn là
	A. trận Hạ Hồi và trận Ngọc Hồi – Đống Đa.
B. trận Rạch Gầm – Xoài Mút và trận Bạch Đằng.
C. trận Tây Kết và trận Đông Bộ Đầu.
D. trận Tốt Động – Chúc Động và trận Chi Lăng – Xương Giang.
Câu 5. Lực lượng sản xuất chính trong xã hội nước ta thời Lê sơ (1428 – 1527) là
A. nô tì.						B. nông dân.
C. thương nhân.					D. thợ thủ công.
Câu 6. Dưới triều đại nào Nho giáo chiếm địa vị độc tôn, Phật giáo và Đạo giáo bị hạn chế?
A. Nhà Lý.						B. NhàTrần.	
C. Nhà Hồ.						D. Nhà Lê sơ.
Câu 7. Công trình kiến trúc nổi tiếng của người Chăm là
A. tháp Chăm.		         B. chùa Một Cột.
C. Văn Miếu - Quốc Tử Giám.	         D. tháp Báo Thiên.
Câu 8.Tôn giáo có vị trí quan trọng nhất trong đời sống tôn giáo – tín ngưỡng của cư dân Chăm-pa thời kì này là
A. Phật giáo. 	                                           C. Hin-đu giáo.                    
B. Nho giáo.                                             D. Đạo giáo.    
II. TỰ LUẬN (3,0 điểm).
Câu 1 (2,0 điểm) 
Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)? 
Từ khởi nghĩa Lam Sơn, chúng ta rút ra được bài học kinh nghiệm đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay:
Câu 2 (1,0 điểm). 
Từ kiến thức đã học về văn hóa Chăm – pa, em hãy viết một đoạn (khoảng 5 câu) giới thiệu về một công trình kiến trúc mà em yêu thích.

PHẦN ĐỊA LÍ
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm).
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1. Châu Mỹ còn được gọi với tên gọi nào sau đây?
A. Thế giới mới                                                B. Tân thế giới
C. Thế giới phẳng                                             D. Thế giới tách biệt
Câu 2.  Châu Nam Cực nằm trong khoảng vị trí nào?
A. Vòng cực nam - cực nam
B. Chí tuyến nam – vòng cực nam.
C. Vòng cực bắc – cực bắc   
D. Xích đạo – cực nam.
Câu 3 . Ở châu Á, đới khí hậu phân bố xung quanh đường chí tuyến bắc là 
A. nhiệt đới.				           B. ôn đới.
C. cận nhiệt đới.				D. xích đạo. 
Câu 4. Kênh đào Pa-na-ma nối liền hai đại dương nào?
A. Bắc Băng Dương với Thái Bình Dương
B. Bắc Băng Dương với Đại Tây Dương
C. Thái Bình Dương với Đại Tây Dương
D. Ấn Độ Dương với Đại Tây Dương
Câu 5. Châu Đại Dương chia làm mấy khu vực?
A. Ba                                                      B. Bốn 
C. Năm                                                  D. Sáu
Câu 6 . Nhà hàng hải C. Cô-lôm-bô đã xuất phát từ quốc gia nào khi bắt đầu hành trình tìm ra châu Mỹ?
A. Tây Ban Nha               B. Bồ Đào Nha                    C. Anh              D. I-ta-li-a
Câu 7. Sơn nguyên Tây Tạng phân bố ở khu vực nào sau đây của châu Á?
A. Rìa phía bắc			          B. Rìa phía đông
C. Vùng trung tâm			          D. Ven biển Địa Trung Hải 
Câu 8. Vì sao phải bảo vệ rừng A-ma-dôn?
A. Vì đây là điều hòa tự nhiên.
B. Vì đây là lá phổi xanh của Trái Đất, cung cấp oxy cho sự sống, điều hòa khí hậu.
C. Vì đây là Khu bảo tồn thiên nhiên.
D. Lá phổi xanh của thế giới.
PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 điểm).
Câu 1 (1,5 điểm).
a/ Cho bảng số liệu sau hãy nhận xét về sự phân bố dân cư của 1 số nước ở châu Đại Dương năm 2014
MẬT ĐỘ DÂN SỐ MỘT SỐ NƯỚC CHÂU ĐẠI DƯƠNG NĂM 2014

	Quốc gia
	Mật độ dân số (người/km2)

	Pa-pua Niu Ghi-nê
	16

	Ô-xtrây-li-a
	3

	Va-nu-a-tu
	25

	Niu Di-len
	16


(Số liệu thống kê năm 2017- NXB Bộ giáo dụcVN)
b/ Dựa vào kiến thức đã học em hãy trình bày đặc điểm về dân cư của Ô-xtrây-li-a
Câu 2 (1,5 điểm).
 Dựa vào kiến thức đã học em hãy trình bày các đặc điểm nổi bật về khí hậu, địa hình châu Nam Cực?
-HẾT-http://vnteach.com – Website tài liệu dành cho giáo viên và học sinh Việt Nam
